
K
in

h 
M
ật

 G
iá

o:
 h

ttp
://

ki
nh

m
at

gi
ao

.w
or

dp
re

ss
.c

om
  

 
Đại Tạng Kinh_ Tập 8 _ No.242  
 

PHẬT NÓI KINH 
BIẾN CHIẾU BÁT NHÃ BA LA MẬT 

 
Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô 

Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư (Kẻ bầy tôi là) THI HỘ phụng chiếu dịch. 
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH 
 
Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn được Trí Kim Cương Tam Muội của tất 

cả Như Lai, được mọi loại mão báu đầy đủ tối thượng của tất cả Như Lai, được Trí Đại 
Tự Tự Tại Tương Ứng Kim Cương của tất cả Như Lai, thọ nhận Trí Ấn của tất cả Như 
Lai quán đỉnh trong ba cõi cho đến viên mãn Nguyện ước muốn của tất cả chúng sinh, 
mọi loại Trí Tuệ biến hóa Đại Minh bình đẳng. Đấng Đại Tỳ Lô Giá Na (Mahā 
Vairocana: Đại Nhật) này thường trụ Nghiệp Thân Ngữ Ý Kim Cương của tất cả Như 
Lai bình đẳng trong ba cõi khen ngợi tất cả Như Lai. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn trụ tại cung Trời Tha Hóa Tự Tại (Nirmāṇa-rati-deva-
pura) thuộc cõi Dục (Kāma-dhātu). Cung điện này dùng mọi loại báu Đại Ma Ni diệu 
sắc, mọi thứ trân châu, Anh Lạc; mọi loại Phướng, Phan, Lọng báu , giăng treo mọi thứ 
chuông báu…. Như vậy đầy đủ tất cả trang nghiêm 

Có Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát.Tên các vị ấy là: Kim Cương Thủ Bồ Tát (Vajra-
pāṇi-bodhisatva), Quán Tự Tại Bồ Tát (Avalokiteśvara-bodhisatva), Hư Không 
Tạng Bồ Tát (Ākāśa-garbha-bodhisatva), Kim Cương Quyền Bồ Tát (Vajra-saṃdhi-
bodhisatva), Phát Đồng Tâm Chuyển Pháp Luân Bồ Tát (Vajra-hetu:Kim Cương 
Nhân), Nga Nga Nẵng Hiến Nhạ Bồ Tát (Gagana-garja-bodhisatva: Hư Không Khố 
Bồ Tát), Phá Nhất Thiết Ma Vương Bồ Tát (Vajra-daṃṣṭra: Kim Cương Nha), Văn 
Thù Sư Lợi Bồ Tát (Mañjuśrī-bodhisatva). Nhóm như vậy có sáu mươi tám câu chi 
chúng Đại Bồ Tát (Bodhisatva-mahā-satva-saṃgha) cung kính  vây quanh để mà nói 
Pháp: lúc đầu, khoảng giữa, lúc sau đều tốt lành. nghĩa ấy sâu xa khéo léo, thuần nhất 
không tạp, đầy đủ trong trắng… tuyên nói tấ cả Pháp Môn thanh tịnh của Bồ Tát. 

Nếu các Hữu Tình  đối với Dục mà thanh tịnh thì là Bồ Tát 
Sự ràng buộc của yêu đương (Ái Triền) mà thanh tịnh là Bồ Tát 
Tất cả Hành mà thanh tịnh là Bồ Tát  
Tính thấy (Kiến Tính) mà thanh tịnh là Bồ Tát. 
Niềm vui yêu thích (Ái lạc) mà thanh tịnh là Bồ Tát. 
Tham mà thanh tịnh là Bồ Tát 
Sân mà thanh tịnh là Bồ Tát. 
Si mà thanh tịnh là Bồ Tát  
Tạng mà thanh tịnh là Bồ Tát 
Văn Tự mà thanh tịnh là Bồ Tát. 
Niềm vui của ý mà thanh tịnh là Bồ Tát. 
Quán mà thanh tịnh là Bồ Tát. 
Thân mà thanh tịnh là Bồ Tát. 
Ngữ mà thanh tịnh là Bồ Tát. 
Ý mà thanh tịnh là Bồ Tát 
Hình chất (Sắc) mà thanh tịnh là Bồ Tát. 
Âm thanh (Thanh) mà thanh tịnh là Bồ Tát.  
Mùi ngửi (Hương) mà thanh tịnh là Bồ Tát. 



K
in

h 
M
ật

 G
iá

o:
 h

ttp
://

ki
nh

m
at

gi
ao

.w
or

dp
re

ss
.c

om
  

 
Vị nếm (Vị) mà thanh tịnh là Bồ Tát. 
Cảm giác (Xúc) mà thanh tịnh là Bồ Tát. 
Ý ông thế nào? Vì tất cả Pháp có Tự Tính trống rỗng (Śūnya:Không), Tự TÍnh 

thanh tịnh. Bát Nhã Ba La Mật cũng có Tự Tính trống rỗng (Śūnya:Không), Tự TÍnh 
thanh tịnh.  

Đức Phật bảo: “Này  Kim Cương Thủ! Đối với tất cả Pháp Môn thanh tịnh của 
Bát Nhã Ba La Mật có chữ Hồng ( :HŪṂ) bí mật nhiếp hết tất cả Pháp. 

Đức Phật bảo: “Này Kim Cương Thủ! Tất cả Thanh Tịnh Pháp Môn Bát Nhã 
Ba La Mật, nếu có người được nghe điều này mà thọ nhận, đọc tụng thì người ấy liền 
vào Bồ Đề Đạo Trường. Hết thảy Nghiệp Chướng, Báo Chướng, Phiền Não Chướng, 
Địa Ngục, nẻo ác với tất cả Cái Chướng thảy đều chẳng thể sinh, tất cả Khổ Não thảy 
đều diệt hết. 

Nếu lại có người ngày ngày thọ trì, đọc tụng, một lòng suy tư thì đời này , người 
ấy được tất cả Pháp Bình Đẳng Kim Cương Tam Muội, được tất cả tự tại, yêu thích, an 
vui; vào địa vị của Bồ Tát mau chứng Phật Quả. Chính vì thế cho nên được gọi là Trì 
Kim Cương Phật (Vajra-dhāra-buddha) 

Như vậy đã nói tất cả Pháp Hành nhiếp vào môn Nghĩa của chữ Hồng ( :HŪṂ) 
bí mật  

 
Bấy giờ Đức Biến Chiếu Như Lai (Vairocana) bảo Kim Cương Thủ Bồ Tát: 

“Kinh Bát Nhã Ba La Mật này nói Tịch Pháp Bồ Đề của tất cả Như Lai. Ấy là Kim 
Cương Bình Đẳng Bồ Đề, Kim Cương Kiên Cố Nghĩa Bình Đẳng Bồ Đề, Nhất Nghĩa 
Pháp Kiên Đẳng Bồ Đề, Nhất Thiết Pháp Tự Tính Thanh Tịnh Bồ Đề… đều là Đại Bồ 
Đề (Mahā-bodhi) hay trừ tất cả nhóm vọng tưởng. 

Nếu có người nghe nhận, đọc tụng, cung kính, cúng dường thì hết thảy tất cả Tội 
Chướng đều được tiêu trừ, cho đến được ngồi Bồ Đề Đạo Trường, mau chứng A Nậu 
Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề (Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác) 

Như vậy đã nói tất cả Pháp Hành nhiếp vào môn Nghĩa chữ Áng ( :AṂ) bí mật. 
 
Bấy giờ Đức Thích Ca Như Lai (Śākya-muṇi) vì điều phục tất cả ác nên nói 

Kinh Nhất Thiết Pháp Bình Đẳng Tối Thắng Bát Nhã Ba La Mật. Chỗ hý luận của 
Tham, nên thấy Tham ấy. Chỗ hý luận của Si, nên thấy Si ấy. Sự hý luận của tất cả 
Pháp nên thấy tất cả Pháp. Bát Nhã Ba La Mật nên biết như vậy. 

Như vậy đã nói tất cả Pháp Hành nhiếp vào môn Nghĩa chữ Hàm ( :HĀṂ) bí 
mật. 

 
Đức Phật bảo Kim Cương Thủ Bồ Tát: “Nếu có người đối với Bát Nhã Ba La 

Mật mà lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, ghi nhớ. Giả sử người ấy giết hết tất cả chúng sinh 
trong ba cõi thì người ấy đã tạo vô lượng vô biên Tội, do sức của Công Đức trì tụng 
này nên mau được tiêu trừ, sẽ chứng A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề.  

Như vậy đã nói tất cả Pháp Hành nhiếp vào môn Nghĩa chữ Hồng ( :HŪṂ) bí 
mật 

 
Bấy giờ Đức Tư Tính Thanh Tịnh Như Lai lại nói Kinh Nhất Thiết Pháp Tu 

Tập Quán Tự Tại Trí Ấn Bát Nhã Ba La Mật. Vì tất cả Tham của Thế Gian thanh 
thịnh cho nên tất cả Sân thanh tịnh, tất cả Cấu (nhơ bẩn) thanh tịnh, tất cả Tội thanh 
tịnh, tất cả chúng sinh thanh tịnh, tất cả Pháp thanh tịnh, tất cả Trí thanh tịnh, Bát Nhã 
Ba La Mật thanh tịnh. 



K
in

h 
M
ật

 G
iá

o:
 h

ttp
://

ki
nh

m
at

gi
ao

.w
or

dp
re

ss
.c

om
  

 
Đức Phật bảo Kim Cương Thủ Bồ Tát: “Nếu có người đối với Bát Nhã Ba La 

Mật mà lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, ghi nhớ thì người ấy tuy ở trong tất cả bùn Tham 
Dục nhưng Tham Dục Phiền Não chẳng thể gây nhiễm dính, như hoa sen hồng ở trong 
bùn lầy mà chẳng dính bùn. Như vậy chẳng lâu sẽ thành A Nậu Đa La Tam Miểu Tam 
Bồ Đề. 

 
Bấy giờ Đức Nhất Thiết Tam Giới Chủ Như Lai nói Kinh Nhất Thiết Như 

Lai Quán Đỉnh Sinh Trí Tạng Bát Nhã Ba La Mật. Nếu bố thí Quán Đỉnh sẽ được 
tất cả thân vua chúa trong ba cõi. Nếu bố thí Lợi Hành sẽ được viên mãn tất cả ước 
nguyện. Nếu đem Pháp bố thí sẽ mau chứng tất cả Pháp bình đẳng. Nếu dùng tiền của 
bố thí thì thân khẩu ý sẽ được tất cả khoái lạc. 

Như vậy đã nói tất cả Pháp Hành nhiếp vào môn Nghĩa chữ Đát-lãm ( :TRĀṂ) 
bí mật. 

 
Bấy giờ Đức Đắc Nhất Thiết Trí Ấn Thường Trì Nhất Thiết Mật Pháp Như 

Lai nói Kinh Nhất Thiết Như Lai Trụ Kim Cương Trí Ấn Bát Nhã Ba La Mật. 
Nếu thọ nhận Thân Ấn của tất cả Như Lai tức thành tựu tất cả Như Lai. Nếu thọ nhận 
Ngữ Ấn tức thành tựu tất cả Pháp Môn. Nếu thọ nhận Tâm Ấn tức thành tựu tất cả 
Tam Ma Địa. Nếu thọ nhận Kim Cương Ấn tức thành tựu Nghiệp thân khẩu ý Kim 
Cương tối thượng của tất cả Như Lai. 

Đức Phật bảo Kim Cương Thủ Bồ Tát: “Nếu có người ở trong Kinh này mà lắng 
nghe, thọ trì, đọc tụng, suy tư thì người ấy mau được thành tựu Phú Quý đầy đủ, mau 
được thành tựu Thân khẩu ý Mật của Kim Cương, chẳng lâu chứng thành A Nậu Đa La 
Tam Miểu Tam Bồ Đề tối thượng. 

Như vậy đã nói tất cả Pháp Hành nhiếp vào môn Nghĩa chữ Ác ( :AḤ) bí mật. 
 
Bấy giờ Đức Nhất Thiết Pháp Hý Luận Như Lai nói Kinh Chuyển Tự Luân 

Bát Nhã Ba La Mật. Vì tất cả Pháp không có Tính cho nên không có Tướng, Vì tất cả 
Pháp không có tướng cho nên không có tạo làm (Vô Tác). Vì không có tạo làm cho 
nên không có Nguyện (Vô Nguyện). Vì không có Nguyện cho nên tất cả Pháp xưa nay 
thanh tịnh là sự thanh tịnh của Bát Nhã Ba La Mật  

Như vậy đã nói tất cả Pháp Hành nhiếp vào môn Nghĩa chữ Ám ( :AṂ) bí mật. 
 
Bấy giờ Đức Nhất Thiết Nội Luân Như Lai nói Kinh Nhập Đại Luân Bát Nhã 

Ba La Mật. Nếu nhập vào Kim Cương Bình Đẳng thì cũng được vào Luân của tất cả 
Như Lai. Nếu nhập vào Lợi Kim Cương Bình Đẳng thì cũng được vào Luân của tất cả 
Đại Bồ Tát. Nếu nhập vào Pháp Bình Đẳng thì cũng được vào Luân của tất ca Pháp. 
Nếu nhập vào tất cả Bình Đẳng thì  cũng được vào tất cả Luân. 

Như vậy đã nói tất cả Pháp Hành nhiếp vào môn Nghĩa chữ Lãm ( :RAṂ) bí 
mật. 

 
Bấy giờ Đức Nhất Thiết Cúng Dường Nghi Quảng Đại Sinh Như Lai nói 

Kinh Nhất Thiết Như Lai Tối Thượng Cúng Đường Bát Nhã Ba La Mật. Phát Tâm 
Bồ Đề, cúng dường rộng khắp tất cả Như Lai, cứu độ tất cả chúng sinh khiến cho thọ 
nhận Diệu Pháp của tất cả Như Lai. Viết chép, cúng dường, thọ trì, đọc tụng lại được 
sự cúng dường rộng lớn của tất cả Như Lai  

Như vậy đã nói tất cả Pháp Hành nhiếp vào môn Nghĩa chữ Án ( :OṂ) bí mật. 
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Bấy giờ Đức Điều Phục Nhất Thiết Như Lai nói Kinh Kim Cương Thủ Điều 

Phục Nhất Thiết Chúng Sinh Chính Trí Tạng Bát Nhã Ba La Mật. Vì nói tất cả 
chúng sinh bình đẳng cho nên Sân cũng bình đẳng. Vì tất cả chúng sinh điều phục cho 
nên Sân cũng điều phục. Vì tất cả Pháp bình đẳng cho nên Sân cũng bình đẳng. Vì tất 
cả chúng sinh bình đẳng cho nên Kim Cương cũng bình đẳng. Ý của ông thế nào? Vì 
Bồ Đề cho nên như vậy điều phục tất cả chúng sinh. 

Như vậy đã nói tất cả Pháp Hành nhiếp vào môn Nghĩa chữ Hám ( :HUṂ) bí 
mật. 

 
Bấy giờ Đức Trụ Nhất Thiết Pháp Bình Đẳng Như Lai nói Kinh Tối Thượng 

Nhất Thiết Pháp Bình Đẳng Bát Nhã Ba La Mật. Vì nói tất cả bình đẳng cho nên 
Bát Nhã Ba La mật cũng bình đẳng. Vì tất cả sắc  bén (Lợi) cho nên Bát Nhã Ba La 
Mật cũng sắc bén (lợi). Vì tất cả Pháp cho nên Bát Nhã Ba La Mật cũng là Pháp. Vì tất 
cả Nghiệp cho nên Bát Nhã Ba La Mật cũng là Nghiệp.  

Như vậy đã nói tất cả Pháp Hành nhiếp vào môn Nghĩa chữ Hột-lăng ( :HRĪḤ)  
bí mật. 

 
Bấy giớ Đức Thế Chủ Như Lai nói Kinh Nhất Thiết Chúng Sinh Trụ Bát Nhã 

Ba La Mật. Tất cả Chúng Sinh  Như Lai Tạng. Tức Phổ Hiền Đại Bồ Tát Tạng vì tất 
cả Tự Tính. Tức  Kim Cương Tạng vì Kim Cương Quán Đỉnh. Tức Pháp Tạng là 
chuyển tất cả Ngữ. Tức Nghiệp Tạng vì làm tất cả việc phương tiện  

Như vậy đã nói tất cả Pháp Hành nhiếp vào môn Nghĩa chữ Hột-lăng ( :HRĪḤ) 
bí mật. 

 
Bấy giờ Đức Vô Lượng Vô Biên Cứu Cánh Như Lai trụ vào Pháp Cứu Cánh 

vô biên  nói Kinh Nhất Thiết Pháp Trụ Bình Đẳng Cứu Cánh Kim Cương Bát Nhã 
Ba La Mật. Vì Bát Nhã Ba La Mật vô biên cho nên tất cả Như Lai cũng vô biên. Vì tất 
cả Như Lai vô biên vho nên Bát Nhã Ba La Mật cũng vô biên. Cho đến Bát Nhã Ba La 
Mật là như một (Như Nhất) cho nên tất cả Pháp như một (Như Nhất). Vì Bát Nhã Ba 
La Mật là cứu cánh cho nên tất cả Pháp cũng là cứu cánh. 

Đức Phật bảo Kim Cương Thủ: “Nếu có người đối với Bát Nhã Ba La Mật này 
mà lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, ghi nhớ thì người ấy được vào địa vị Cứu Cánh Thanh 
Tịnh Bồ Tát Hạnh, tất cả Cái Chướng rốt ráo chẳng thể sinh, tức được tên gọi là Trì 
Kim Cương Như Lai  

Như vậy đã nói tất cả Pháp Hành nhiếp vào môn Nghĩa chữ Tỳ-diệm 
( :BHYAḤ) bí mật. 

 
Bấy giờ Đức Đại Biến Chiếu Như Lai được Pháp bí mật của tất cả Như Lai, ngộ 

tất cả Pháp hý luận, nói Kinh Đại Lạc Bất Không Kim Cương Tam Muội Bình 
Đẳng Bát Nhã Ba La Mật. Pháp Môn tối thượng xưa nay không có một vật, không có 
Thượng Trung Hạ. Nếu hay thành tựu niềm vui thuộc Pháp Bồ Đề (Bồ Đề Pháp Lạc) 
của tất cả Như Lai , hàng phục Ma Oán, ba cõi tự tại cho đến cứu độ tất cả chúng sinh 
khiến cho được lợi lạc tối thượng. Đấy tức gọi là Đại Địa Bồ Tát. 

Như vậy đã nói tất cả Pháp Hành nhiếp vào môn Nghĩa chữ Sa-noan ( :SVĀ) 
bí mật. 

 
Lại nữa Kim Cương Thủ Bồ Tát! Vị Đại Bồ Tát ấy cho đến trụ tại luân hồi cũng 

làm tất cả lợi ích, độ các chúng sinh, một trụ phương tiện Trí Tuệ,  sự nghiệp  đã làm 



K
in

h 
M
ật

 G
iá

o:
 h

ttp
://

ki
nh

m
at

gi
ao

.w
or

dp
re

ss
.c

om
  

 
đều được thanh tịnh. Tham Dục Phiền Não đều chẳng thể xâm hại như hoa sen tại nước 
mà bùn lầy chẳng thể  gây nhiễm, tự tại, an vui, bền chắc, chẳng thoái lui. 

Như vậy đã nói tất cả Pháp Hành nhiếp vào môn Nghĩa chữ Hạ ( :HĀ) bí mật. 
 
Lại nữa Bí Mật Chủ! Nếu có người đối với Kinh Bát Nhã Ba La Mật này mà 

chính tâm suy tư, ngày ngày đọc tụng cho đến tùy vui lắng nghe thì người đó được tất 
cả khoái lạc, lại hay thành tựu Kim Cương Tam Muội Bất Không Đại Lạc  

Như vậy đã nói tất cả Pháp Hành nhiếp vào môn Nghĩa chữ Hồng ( :HŪṂ) bí 
mật. 

 
Bấy giờ Đức Thế Tôn Biến Chiếu Như Lai nói với Kim Cương Thủ Đại Bí Mật 

Chủ rằng: “Nay Ta lại nói 25 loại Pháp Môn Bí Mật của Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nay 
ông hãy lắng nghe!” 

Chân Ngôn là: 
_ Án, nẵng mô tát lý-phộc một đà, mạo địa tát đỏa nam 
     

OṂ _ NAMO  SARVA  BUDDHA  BODHI-SATVĀNĀṂ   
 
_ Án, mạo địa tức đa, phộc nhật-lý  

   
OṂ_ BODHI-CITTA  VAJRĪ   
 
_ Án, tô la đa, sa-đát-noan 

  

OṂ_ SURATA  STVAṂ   
 
_ Án, tam mãn đa bạt nại-la, tả lý-dã vĩ bộ ma nễ  

   

OṂ_ SAMANTA-BHADRA  CARYĀ  VIŚVA-MAṆI 
 
_ Án, a nễ lỗ đề  

 

OṂ _ ANIRUDDHA 
 
_ Án, nhạ để, vĩ phộc lý-đế  

  

OṂ_  JAṬI   VIŚUDDHE 
 
_ Án, ma hạ la nga đạt lý-di  

  

OṂ _ MAHĀ-RĀGA  DHARME  
 
_ Án, vĩ lý-dã ca phộc tức 

  

OṂ _ VĪRYA-KAVĀCE  
 
_ Án, tát lý-phộc nga di 
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OṂ_ SARVA  GAMI 
 
_ Án, phộc nhật-la nại-lý trà , ca phộc tả tức đế, hồng 

     

OṂ _ VAJRA  DṚḌHA  KAVĀCE  CITTE  HŪṂ  
  
_ Án, tát lý-phộc đát tha nga đế 

  

OṂ _ SARVA  TATHĀGATE  
 
_ Án,toa bà phộc, thú đề  

   
OM _ SVABHĀVA  ŚUDDHE  
 
_ Án, đạt lý-ma đa nghê-dã nẵng, vĩ thú đà 

   

OṂ_ DHARMATĀ  JÑĀNA  VIŚUDDHE   
 
_ Án, ca lý-ma , vĩ du đạt nễ, hồng 

   

OṂ_ KARMA  VIŚODHANE _ HŪṂ   
 
_ Án, nễ tốn bà, phộc nhật-lý ni, hồng phát tra 

    

OṂ_ NISUṂBHA  VAJRIṆI  HŪṂ  PHAṬ   
 
_ Án, ca ma, la nghĩ  

  

OṂ _ KARMA  RĀGE 
 
_ Án, nhạ hạ, phộc nhật-lý 

    
OṂ _ JAḤ  HOḤ _ VAJRĪ 
 
_ Án, tát lý-phộc na duệ nễ 

  

OṂ _ SARVA  NĀDINI 
 
_ Án, hột-lăng 

 

OṂ_ HRĪḤ   
 
_ Án, a ca la, mục khế  
   

OṂ_ AKĀRA  MUKHE   
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_ Án, bát-la nghê-dã, ba la di đế, nhạ cảm ngang hồng  

     

OṂ_ PRAJÑĀ-PĀRAMITE  JAḤ  HAḤ  VAṂ  HŪṂ 
 
_ Án, áng án, tát lý-phộc đát tha nga đa ca dã nga-lý  

     

OṂ_  AṂ  OṂ  SARVA  TATHĀGATA  KĀYA  AGRI    
 
_ Án, tát lý-phộc đát tha nga đa phộc, vĩ du đà nễ 

   

OṂ_ SARVA  TATHĀGATA-VĀK  VIŚODHANE 
 
_ Án, tát lý-phộc đát tha nga đa, tức đa, phộc nhật-lý, a  

     

OṂ_ SARVA  TATHĀGATA-CITTA  VAJRĪ _ A   
 
_ Án, tam vĩ nga dã, tát lý-phộc tát đỏa nam, mô xoa dã, tát lý-phộc bá dã 

nga đế tỳ-dã, tát lý-phộc tam ma dã, phộc nhật-la hồng, đát-la tra  
          

OṂ_ SAṂ-VEGĀYA  SARVA-SATVĀNĀṂ  MOKṢĀYA  SARVA-APĀYA-
ĠATEBHYAḤ   _ SARVA  SAMAYA  VAJRA  HŪṂ  TRĀṬ 

 
Bấy giờ Đức Thế Tôn nói Chân Ngôn này xong liền bảo Kim Cương Thủ Bồ Tát 

rằng: “Ấn Chú như vậy hay phá tất cả tội ám, thành tựu tất cả điều tốt lành, thành tựu 
Kim Cương bí mật tối thượng của tất cả Như Lai. Nếu có người được trì tụng, lắng 
nghe Kinh này tức gọi là Kim Cương Thanh Tịnh Như Lai  

Nếu có chúng sinh đối với Kinh Bát Nhã Ba La Mật này mà thọ trì, đọc tụng, tùy 
vui lắng nghe thì người đó đã từng ở vô lượng cõi Phật gieo  các căn lành , trồng mọi 
gốc Đức. 

Lại nữa Kim Cương Thủ! Nếu có người được nghe một bài Kệ bốn câu của Kinh 
Bát Nhã Ba La Mật này sẽ được tám vạn câu chi na do tha hằng hà sa đẳng Như Lai 
cung kính cúng dường, huống chi giải nghĩa, vì người khác nói. Nơi trì Kinh của người 
ấy   như Tháp Miếu của Phật, tất cả hàng Trời, A Tu La… thường đến làm lễ. 

Nếu có người lưu thông Kinh này, triển chuyển đọc tụng sẽ được Túc Mệnh Trí 
hay biết việc trong câu chi kiếp quá khứ. Tất cả chúng Ma, các ác, hoạn nạn đều chẳng 
thể xâm hại. Thường có bốn vị Đại Thiên Vương với các Hiền Thánh làm hộ vệ. Lúc 
người ấy sắp chết thì tâm chẳng điên đảo, tất cả chư Phật với Đại Bồ Tát đều đến 
nghinh tiếp, tùy ý vãng sinh về cõi Tịnh Độ ở mười phương. 

Lại nữa Kim Cương Thủ! Pháp Môn Thánh Yếu của Kinh Bát Nhã Ba La Mật 
như thế thành tựu Công Đức thắng diệu của Pháp Hành tối thượng như vậy  

Đức Phật nói Kinh đó xong thời Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát với các hàng 
Trời, Người, A Tu La, Càn Thát Bà…. đều rất vui vẻ, tin nhận phụng hành. 

 
KINH BIẾN CHIẾU BÁT NHÃ BA LA MẬT 

_Hết_ 
 

Hiệu chỉnh xong vào ngày 03/07/2010 


